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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi năm 2002);

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XIII kỳ họp thứ 8 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và chi bổ sung cân đối ngân sách huyện năm 2015;

Xét Tờ trình số 331/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mường La năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; Tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015 như sau:
1. Tổng thu ngân sách:                                             466.354.000.000 đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn:                                     60.000.000.000 đồng.

Trong đó: 
+ Thu NS trên địa bàn huyện hưởng:                         58.800.000.000 đồng.

+ Thu NS trên địa bàn điều tiết NS tỉnh:                      1.200.000.000 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                              406.354.000.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách:                                              465.154.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên ngân sách địa phương:             454.282.000.000 đồng.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                      8.967.000.000 đồng.

- Chi hỗ trợ các hoạt động văn hoá, bản, tiểu khu:       1.905.000.000 đồng.                                                 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2015
1. Thu ngân sách
- Thực hiện tốt nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

- Quản lý và khai thác các nguồn thu phát sinh từ đất, nguồn thu từ kinh doanh CTN dịch vụ ngoài quốc doanh; nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của cấp chính quyền trong nhiệm vụ thu ngân sách.

- Các cấp, các ngành chủ động đề ra các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, tổ chức thu có hiệu quả các nguồn thu từ phí, lệ phí, thu khác ngân sách, nguồn thu trong các đơn vị hành chính và sự nghiệp.

2. Chi ngân sách
- Thực hiện các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong tất cả các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách; đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính Ngân sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán thực hiện quyền quyết định chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chi ngân sách của mình theo Điều 5 Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng Ngân sách, tài sản Nhà nước. Tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ: Mua sắm, sửa chữa tài sản, sử dụng xe ô tô, chi tiếp khách, hội nghị, sử dụng xăng dầu, điện chiếu sáng... Tổ chức công khai việc quản lý, sử dụng Ngân sách của các cấp, các ngành và các đơn vị dự toán. 

- Các cấp ngân sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên (không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ.
- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra tài chính Ngân sách các đơn vị dự toán. Tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác giám sát cộng đồng của nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp Ngân sách và chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản lý, điều hành Ngân sách.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.

Trong đó: Các nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết gồm: Sự nghiệp kinh tế; vốn đầu tư, hỗ trợ, dự phòng ngân sách huyện giao UBND huyện phân bổ chi tiết theo đúng quy định trình Thường trực HĐND cho ý kiến trước khi quyết định để thực hiện.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị Đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Mường La Khoá XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014./. 
	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- VP đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;

- TT UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các phòng, ban liên quan;

- Các vị đại biểu HĐND huyện;

- TT Đảng ủy, HĐND - UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, chuyên viên VP HĐND - UBND huyện;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Lê Đình Giai


Phụ lục
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Chỉ tiêu thu
	UBND tỉnh giao tổng thu NS
 năm 2015
	Các cấp ngân sách
được hưởng
	UBND huyện giao tổng thu NS năm 2015
	Các cấp ngân sách 
được hưởng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngân sách Tỉnh
	Ngân sách Huyện
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	
	Tổng số thu ngân sách địa phương
	462.354.000
	1.047.000
	461.307.000
	466.354.000
	1.200.000
	465.154.000

	I
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	56.000.000
	1.047.000
	54.953.000
	60.000.000
	1.200.000
	58.800.000

	1
	Thu từ XNQD địa phương
	70.000
	
	70.000
	70.000
	
	70.000

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	47.200.000
	
	47.200.000
	50.440.000
	
	50.440.000

	-
	Thuế Môn bài
	250.000
	
	250.000
	250.000
	
	250.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	36.750.000
	
	36.750.000
	39.140.000
	
	39.140.000

	-
	Thuế tài nguyên
	10.000.000
	
	10.000.000
	10.800.000
	
	10.800.000

	-
	Thu khác
	200.000
	
	200.000
	250.000
	
	250.000

	3
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	40.000
	
	40.000
	40.000
	
	40.000

	4
	Thu lệ phí trước bạ
	2.500.000
	
	2.500.000
	2.700.000
	
	2.700.000

	5
	Thu phí, lệ phí
	650.000
	
	650.000
	700.000
	
	700.000

	6
	Thuế thu nhập
	700.000
	
	700.000
	700.000
	
	700.000

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	2.000.000
	600.000
	1.400.000
	2.510.000
	753.000
	1.757.000

	8
	Thu tiền thuê đất
	750.000
	
	750.000
	750.000
	
	750.000

	9
	Thu khác ngân sách
	2.090.000
	447.000
	1.643.000
	2.090.000
	447.000
	1.643.000

	II
	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	406.354.000
	
	406.354.000
	406.354.000
	
	406.354.000

	1
	Thu bổ sung cân đối
	404.449.000
	
	404.449.000
	404.449.000
	
	404.449.000

	2
	BSCĐ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khác NS tỉnh
	1.905.000
	
	1.905.000
	1.905.000
	
	1.905.000


Ghi chú: Trong tổng số thu trên địa bàn:
- Chưa kể nguồn thu đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, phí chợ, phí vệ sinh.
1.Chỉ tiêu viện phí:                                                                      9.500 triệu đồng.
2. Thu sự nghiệp văn hoá - TT:                                                        30 triệu đồng.
3. Thu SN truyền thanh truyền hình:                                           212,5 triệu đồng.
4. Thu học phí và cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị quyết số 49/NĐ-CP: 800 triệu đồng.
Phụ lục
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mường La)

 Đơn vị tính: Nghìn đồng 
	STT
	Nội dung chi
	 Dự toán UBND 
tỉnh giao năm 2015 
	 Dự toán UBND huyện giao năm 2015 
	 Trong đó 

	
	
	
	
	 Ngân sách huyện 
	 Ngân sách xã 

	
	Tổng số
	461.307.000
	465.154.000
	381.536.425
	83.617.575

	I
	CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	450.792.000
	454.282.000
	372.820.425
	81.461.575

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	16.740.000
	16.740.000
	16.740.000
	-

	a
	Chi sự nghiệp nông nghiệp - lâm nghiệp
	2.950.000
	2.950.000
	2.950.000
	-

	-
	SN nông nghiệp - lâm nghiệp
	2.670.000
	2.670.000
	2.670.000
	

	-
	Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	130.000
	130.000
	130.000
	

	-
	Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	150.000
	150.000
	150.000
	

	b
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP (CS miễn TLP)
	990.000
	990.000
	990.000
	

	c
	Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.750.000
	1.750.000
	1.750.000
	

	d
	Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	

	e
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.450.000
	1.450.000
	1.450.000
	

	f
	Chi sự nghiệp môi trường
	800.000
	800.000
	800.000
	

	g
	Sự nghiệp kinh tế khác
	2.800.000
	2.800.000
	2.800.000
	

	h
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	269.441.000
	269.123.816
	268.738.816
	385.000

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số  66/NĐ-CP
	3.740.000
	-
	
	

	
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	
	269.123.816
	268.738.816
	

	-
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	1.287.612
	1.287.612
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	9.500
	9.500
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	8.280
	8.280
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.995
	1.995
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ vận chuyển gạo theo Quyết định số 36/QĐ-TTg
	
	320.000
	320.000
	

	
	+ KP thực hiện CS khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND
	
	300.000
	300.000
	

	-
	Trung tâm dạy nghề
	
	1.008.534
	1.008.534
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	24.500
	24.500
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	3.420
	3.420
	

	-
	Trường  mầm non
	
	58.243.174
	58.243.174
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	866.661
	866.661
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	
	6.409.914
	6.409.914
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ học sinh 3,4,5 tuổi
	
	6.890.000
	6.890.000
	

	-
	Trường Tiểu học
	
	108.681.467
	108.681.467
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	1.896.004
	1.896.004
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	
	11.995.600
	11.995.600
	

	-
	Trường phổ thông trung học cơ sở
	
	52.247.053
	52.247.053
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	943.335
	943.335
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	
	4.713.486
	4.713.486
	

	-
	KP thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	6.630.000
	6.630.000
	6.630.000
	

	-
	KP thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg, Nghị quyết số 370/NQ-HĐND
	30.900.000
	30.900.000
	30.900.000
	

	-
	KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	23.119.000
	-
	
	

	-
	Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo Nghị quyết số 331/NQ-HĐND
	80.000
	80.000
	80.000
	

	-
	KP hoạt động Trung tâm Giáo dục cộng đồng
	385.000
	385.000
	
	385.000

	-
	Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi
	6.890.000
	-
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND
	1.221.000
	1.221.000
	1.221.000
	

	-
	Kinh phí thực hiện CS nước SH theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND
	657.000
	657.000
	657.000
	

	-
	Kinh phí hỗ trợ vận chuyển gạo theo Quyết định số 36/QĐ-TTg
	320.000
	-
	
	

	-
	KP thực hiện CS khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND
	300.000
	-
	
	

	-
	Các chế độ, chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục
	5.250.000
	5.250.000
	5.250.000
	

	-
	Dự phòng thực hiện nhiệm vụ phát sinh
	
	2.532.976
	2.532.976
	

	-
	Trích quỹ Thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	317.184
	317.184
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế phòng chống dịch
	25.954.000
	25.922.995
	23.935.995
	1.987.000

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 66/NĐ-CP
	150.000
	
	
	

	-
	Bệnh viện Đa khoa
	
	8.294.661
	8.294.661
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	107.300
	107.300
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	8.240
	8.240
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	25.350
	25.350
	

	-
	Trung tâm Y tế
	
	2.794.565
	2.794.565
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	34.720
	34.720
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	12.420
	12.420
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	4.800
	4.800
	

	-
	Y tế xã
	
	10.672.487
	10.672.487
	

	
	Trong đó: + KP chi thường xuyên + thiết bị y tế xã theo Thông tư số 119
	315.000
	315.000
	315.000
	

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	120.000
	252.000
	252.000
	

	
	+ KP cho cán bộ y tế xã
	
	9.339.445
	9.339.445
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 64
	
	766.042
	766.042
	

	-
	Phòng Y tế
	
	299.513
	299.513
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	7.980
	7.980
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	855
	855
	

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	1.987.000
	1.987.000
	
	1.987.000

	-
	Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	

	-
	Dự phòng sự nghiệp y tế
	
	874.769
	874.769
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao
	2.185.000
	2.174.988
	2.174.988
	

	
	Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số  66/NĐ-CP
	50.000
	
	
	

	
	KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn
	200.000
	
	
	

	-
	Phòng Văn hoá và thông tin
	
	800.000
	800.000
	

	
	KP cuộc vận động toàn dân ĐKXD ĐSVH
	100.000
	100.000
	100.000
	

	
	KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hóa cơ sở (bản ĐBKK)
	700.000
	700.000
	700.000
	

	-
	Trung tâm văn hoá
	
	629.742
	629.742
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	25.000
	25.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	5.000
	5.000
	

	
	+ KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn
	
	200.000
	200.000
	

	-
	Trung tâm văn hoá - thể thao
	
	563.494
	563.494
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	25.000
	25.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	5.012
	5.012
	

	
	+ Hoạt động TDTT
	
	100.000
	100.000
	

	-
	Dự phòng sự nghiệp
	
	181.752
	181.752
	

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình
	3.125.000
	3.115.310
	3.115.310
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	
	2.965.310
	2.965.310
	

	
	- Kinh phí hoạt động thường xuyên theo định mức
	
	2.040.000
	2.040.000
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	87.000
	87.000
	87.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	9.690
	9.690
	

	
	- Tiền lương và các khoản đóng góp phát sinh tăng thêm theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	792.332
	792.332
	

	
	- Kinh phí hoạt động chuyên môn theo lĩnh vực ngành và chế độ nhuận bút mới phát sinh theo Nghị định số 18
	
	207.558
	207.558
	

	
	- Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định 169-QĐ/TW
	
	12.420
	12.420
	

	-
	Kinh phí không thường xuyên
	
	150.000
	150.000
	

	
	+ Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị phát thanh truyền hình.
	
	150.000
	150.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	21.560.000
	21.555.155
	17.783.155
	3.772.000

	-
	Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	3.232.000
	3.232.000
	
	3.232.000

	-
	Kinh phí phòng, chống ma tuý
	1.600.000
	1.600.000
	1.600.000
	

	-
	Kinh phí hỗ trợ đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	1.250.000
	1.250.000
	1.250.000
	

	-
	KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	6.600.000
	-
	
	

	
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	6.600.000
	6.600.000
	

	-
	KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu hoả)
	540.000
	540.000
	
	540.000

	-
	KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	4.200.000
	-
	
	

	
	Phòng Dân tộc
	
	4.200.000
	4.200.000
	

	-
	KP hoạt động Trung tâm Giáo dục lao động huyện
	1.735.000
	1.730.155
	1.730.155
	

	
	+ Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	
	1.676.498
	1.676.498
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	32.300
	32.300
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	8.280
	8.280
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	4.845
	4.845
	

	
	+ Dự phòng Kinh phí sự nghiệp
	
	53.657
	53.657
	

	-
	Chi đảm bảo xã hội
	2.403.000
	2.403.000
	2.403.000
	

	
	Tr.đó: + KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán
	205.000
	205.000
	205.000
	

	
	+ KP tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18
	283.000
	283.000
	283.000
	

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi Thông tư số 21/TT-BTC
	500.000
	500.000
	500.000
	

	
	+ KP thăm hỏi đối tượng chính sách ngày 27/7
	110.000
	110.000
	110.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	89.668.000
	90.042.161
	22.819.161
	67.223.000

	a
	Chi quản lý Nhà nước
	11.675.000
	11.643.877
	11.643.877
	-

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	150.000
	-
	
	

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	350.000
	350.000
	350.000
	

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số  66/NĐ-CP
	260.000
	
	
	

	-
	Văn phòng UBND huyện
	
	4.156.573
	4.156.573
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	77.220
	77.220
	

	
	+ Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	215.000
	215.000
	215.000
	

	
	+ Kinh phí hoạt động HĐND huyện
	580.000
	580.000
	580.000
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	8.280
	8.280
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 2968
	100.000
	100.000
	100.000
	

	
	+ KP tiếp công dân, thực hiện nhiệm vụ của TT HĐND - UBND
	
	152.563
	152.563
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	96.000
	96.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	9.450
	9.450
	

	
	+ Kinh phí chi trả 3 hợp đồng phục vụ
	
	90.000
	90.000
	

	-
	KP chi tiền điện, nước, vệ sinh
	
	307.200
	307.200
	

	-
	Kinh phí ban chỉ đạo nông thôn mới
	
	50.000
	50.000
	

	-
	Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
	
	1.039.868
	1.039.868
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	27.170
	27.170
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	35.200
	35.200
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	3.135
	3.135
	

	-
	Kinh phí ban chỉ đạo nông thôn mới
	
	100.000
	100.000
	

	-
	Phòng Tư pháp
	
	508.903
	508.903
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	9.880
	9.880
	

	
	+ Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	105.000
	105.000
	105.000
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	12.800
	12.800
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.140
	1.140
	

	-
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	
	978.871
	978.871
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	29.640
	29.640
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	38.400
	38.400
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	3.420
	3.420
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	-
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	
	657.254
	657.254
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	19.760
	19.760
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	8.280
	8.280
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	25.600
	25.600
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	2.280
	2.280
	

	-
	Phòng Lao động thương binh và xã hội
	
	742.091
	742.091
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	19.760
	19.760
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	25.600
	25.600
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	2.280
	2.280
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	-
	Phòng Tài nguyên môi trường
	
	494.949
	494.949
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	14.820
	14.820
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.710
	1.710
	

	-
	Phòng Nội vụ
	
	1.105.429
	1.105.429
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	19.760
	19.760
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	2.280
	2.280
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	25.600
	25.600
	

	-
	Quỹ thi đua khen thưởng
	
	437.496
	437.496
	

	-
	Thanh tra
	
	480.787
	480.787
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	12.350
	12.350
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	16.000
	16.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	-
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	
	214.753
	214.753
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	4.940
	4.940
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	855
	855
	

	-
	Phòng Văn hoá và thông tin
	
	455.031
	455.031
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	12.350
	12.350
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	16.000
	16.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	-
	Phòng Dân tộc
	
	459.368
	459.368
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	12.350
	12.350
	

	
	+ Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	16.000
	16.000
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	b
	Kinh phí Đảng
	7.115.000
	7.092.150
	7.092.150
	

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 66/NĐ-CP
	190.000
	190.000
	190.000
	

	
	Phụ cấp cấp uỷ theo Quyết định số 169-QĐ/TW (39 ĐB mức 0,4)
	
	215.280
	215.280
	

	
	Phụ cấp cấp uỷ theo Quyết định số169-QĐ/TW (6 ĐB mức 0,3)
	
	16.560
	16.560
	

	
	Phụ cấp cấp uỷ theo Quyết định số 169-QĐ/TW (23 ĐB mức 0,2)
	
	63.480
	63.480
	

	
	Phụ cấp Báo cáo viên + BVCT nội bộ (31 đ/c mức 0,2)
	
	85.560
	85.560
	

	-
	KP Ban Chỉ đạo vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	100.000
	

	-
	KP khen thưởng, chi khác, tang lễ, thăm hỏi,  thực hiện các nhiệm vụ phát sinh,
	
	553.567
	553.567
	

	-
	KP hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99, của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện
	
	838.950
	838.950
	

	-
	Kinh phí đại hội Đảng các cấp
	500.000
	500.000
	500.000
	

	-
	Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	22.850
	22.850
	

	c
	Kinh phí đoàn thể, hội cấp huyện
	3.655.000
	4.083.134
	4.083.134
	

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 66/NĐ-CP
	110.000
	
	
	

	-
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
	
	1.084.590
	1.084.590
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	24.368
	24.368
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	8.280
	8.280
	

	
	Kinh phí vận động TD ĐKXD ĐSVH
	50.000
	50.000
	50.000
	

	
	KP giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	50.000
	

	
	Hỗ trợ sinh hoạt phí Uỷ viên UBMTTQ
	
	12.960
	12.960
	

	-
	Kinh phí  mua sắm TSCĐ
	
	41.000
	41.000
	

	-
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	
	625.461
	625.461
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	20.160
	20.160
	

	-
	Kinh phí  mua sắm TSCĐ
	
	35.000
	35.000
	

	-
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	
	514.561
	514.561
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	16.128
	16.128
	

	-
	KP hoạt động vì sự nghiệp phụ nữ
	
	30.000
	30.000
	

	-
	Kinh phí mua sắm TSCĐ
	
	30.000
	30.000
	

	-
	Hội Nông dân huyện
	
	776.891
	776.891
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	22.160
	22.160
	

	-
	Kinh phí  mua sắm TSCĐ
	
	35.000
	35.000
	

	-
	Hội Cựu chiến binh huyện
	
	567.805
	567.805
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	16.800
	16.800
	

	
	+ Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW
	
	4.140
	4.140
	

	-
	Kinh phí  mua sắm TSCĐ
	
	24.000
	24.000
	

	-
	Hội Người cao tuổi huyện
	
	99.277
	99.277
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	1.888
	1.888
	

	-
	Hội Cựu Thanh niên xung phong
	
	138.183
	138.183
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	2.832
	2.832
	

	-
	Hội người tàn tật và trẻ mồi côi
	
	138.183
	138.183
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	2.832
	2.832
	

	-
	Hội Khuyến học
	
	138.183
	138.183
	

	
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	
	2.832
	2.832
	

	-
	Tăng KP hoạt động MTTQ và các đoàn thể, các hội
	185.000
	
	-
	

	-
	KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	165.000
	
	-
	

	-
	Trích Quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	9.660
	9.660
	

	d
	Chi thường xuyên cấp xã
	67.223.000
	67.223.000
	
	67.223.000

	
	Trong đó: + Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	350.000
	350.000
	
	350.000

	
	+ Kinh phí đại hội Đảng  cấp xã
	320.000
	320.000
	
	320.000

	
	+ Kinh phí trợ cấp 1 lần cho cán bộ nghỉ việc
	200.000
	200.000
	
	200.000

	
	+ KP mua sắm, sửa chữa tài sản
	370.000
	370.000
	
	370.000

	8
	Chi trung tâm chính trị huyện
	2.680.000
	2.678.575
	2.678.575
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	
	533.424
	533.424
	

	
	+ Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	-
	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng mở các lớp học
	
	2.105.151
	2.105.151
	

	
	Trong đó: + KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	340.000
	340.000
	340.000
	

	
	+ KP đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 5, 6
	825.000
	825.000
	825.000
	

	
	+ KP mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	120.000
	120.000
	120.000
	

	-
	Nguồn tiết kiệm CCTL từ lớp học
	40.000
	40.000
	40.000
	

	9
	Chi an ninh - quốc phòng, đối ngoại
	9.800.000
	9.800.000
	3.406.425
	6.393.575

	-
	Chi an ninh
	
	320.000
	320.000
	

	-
	Chi quốc phòng
	
	1.650.000
	1.650.000
	

	
	Tr.đó: KP tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ + Huấn luyện chiến đấu binh chủng DQTV năm 2015
	
	1.250.000
	1.250.000
	

	-
	Chi công an viên bản, tiểu khu
	4.112.000
	4.112.000
	
	4.112.000

	-
	KP thực hiện PC, Luật DQTV; GDQP đối tượng 3, 4, 5
	3.800.000
	2.550.000
	268.425
	2.281.575

	-
	Dự phòng an ninh quốc phòng và đối ngoại
	
	1.168.000
	1.168.000
	

	10
	Chi khác ngân sách
	650.000
	650.000
	650.000
	

	
	Trong đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	70.000
	70.000
	70.000
	

	
	+ Chi đảm bảo an toàn giao thông
	50.000
	50.000
	50.000
	

	11
	Dự phòng NS
	8.989.000
	10.734.000
	9.033.000
	1.701.000

	-
	Dự phòng NS cấp huyện
	7.288.000
	7.288.000
	7.288.000
	

	-
	Dự phòng NS cấp xã, thị trấn
	1.701.000
	1.701.000
	
	1.701.000

	-
	Dự phòng tăng thu
	
	1.745.000
	1.745.000
	

	12
	Tăng thu NS huyện để CCTL
	
	1.745.000
	1.745.000
	

	II
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	8.610.000
	8.967.000
	8.716.000
	251.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	1.400.000
	1.757.000
	1.506.000
	251.000

	
	Trong đó: KP công tác quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	280.000
	301.200
	301.200
	

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.210.000
	7.210.000
	7.210.000
	

	III
	KP HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ
	1.905.000
	1.905.000
	-
	1.905.000

	1
	Kinh phi cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	903.000
	903.000
	
	903.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	442.000
	442.000
	
	442.000

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân “Ngày Đại đoàn kết toàn dân”
	560.000
	560.000
	
	560.000
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